ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên hữu hạn, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng; có ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, đất là điều kiện vật chất cần thiết để tồn tại và tái sản xuất các thế hệ tiếp nhau của loài người. Vì vậy, trong sử dụng đất, thế hệ hiện tại phải có trách nhiệm duy trì và đảm bảo chất lượng đất tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Quy hoạch sử dụng đất là bản tổng phối của phát triển, trong đó phản ánh cụ thể các ý tưởng về tương lai của các ngành, các cấp nhịp nhàng và cân đối, thông qua những trình tự hành chính và pháp lý nhất định để trở thành quy chế xã hội, mọi người đều có quyền và nghĩa vụ thực hiện. Quy hoạch sử dụng đất vừa là phương thức để phát triển vừa là công cụ để xây dựng và củng cố Nhà nước. Quy hoạch sử dụng đất là cơ cấu sử dụng đất thống nhất các biện pháp của Nhà nước (thể hiện đồng thời 3 tính chất kinh tế, kỹ thuật và pháp chế) về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường, thông qua việc phân bổ quỹ đất đai cho các mục đích và các ngành, tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất.

Ngày 09/3/2022 Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Ngày 26/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 Về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ điểm c, Khoản 1, điều 46 Luật đất đai, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thực hiện khi “Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng đến sử dụng đất”. Thực hiện Công văn của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh “V/v lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030”, Ủy ban nhân dân thị xã đã tiến hành lập “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Kinh Môn” để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phần I

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Theo kết quả thống kê đất đai đến 31/12/2020, tổng diện tích tự nhiên thị xã Kinh Môn là 
16.533,55 ha, chiếm 10,01% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Bảng 01: Hiện trạng sử dụng đất thị xã Kinh Môn năm 2020
	STT
	Chỉ tiêu sử sụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ Cấu (%)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	16.533,55
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	9.987,67
	60,41

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.865,49
	58,73

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.800,44
	98,89

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	601,95
	6,03

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.610,64
	16,13

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	539,84
	5,41

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	308,67
	3,09

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	389,31
	3,90

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	661,92
	6,63

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	9,86
	0,06

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.521,68
	39,45

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	35,41
	0,54

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,60
	0,04

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	175,48
	2,69

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	12,58
	0,19

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	651,13
	9,98

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 

	2.9
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	605,49
	9,28

	2.10
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.487,02
	38,13

	2.11
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 
	 

	2.12
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 

	2.13
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	10,96
	0,17

	2.14
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	521,01
	7,99

	2.15
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	865,06
	13,26

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18,01
	0,28

	2.17
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,96
	0,03

	2.18
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 

	2.19
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	6,87
	0,11

	2.20
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.072,29
	16,44

	2.21
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	44,88
	0,69

	2.22
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	3,06
	0,05

	2.23
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	7,82
	0,12

	2.24
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	0,06
	0,003

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	24,20
	0,15


Diện tích đất nông nghiệp của toàn thị xã là 
9.987,67 ha, chiếm 
60,41% tổng diện tích tự nhiên của thị xã.

Đất phi nông nghiệp: Có 
6.521,68 ha, chiếm 
39,45% tổng diện tích tự nhiên của thị xã.
- Đất chưa sử dụng: Có 
24,20 ha, chiếm 
0,15% diện tích tự nhiên.

Phần II

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
1. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ phương án phân bổ sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã
Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể (xem tại biểu 03-CH trong báo cáo).
1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Căn cứ tình hình thực tế và chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2030 của tỉnh Hải Dương nói chung và thị xã Kinh Môn nói riêng. Chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực được quy hoạch như sau:

1.2.1. Nhu cầu sử dụng đất cho ngành nông, lâm nghiệp

a) Nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa: Đến năm 2030 có 4.948,00 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Đến năm 2030 còn 430,88 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: Đến năm 2030 có 1.405,63 ha

- Đất nuôi trồng thủy sản: Đến năm 2030 có 662,84 ha.

- Đất nông nghiệp khác: Đến năm 2030 có 11,20 ha.

b) Nhu cầu cho phát triển lâm nghiệp:

- Đất rừng phòng hộ: Đến năm 2030 có 496,00 ha, phân bổ chủ yếu ở xã Lê Ninh và xã Hiệp Hòa.

- Đất rừng đặc dụng: Đến năm 2030 có 310,00 ha, phân bổ chủ yếu ở xã Hiệp Hòa và phường An Sinh.
- Đất rừng sản xuất: Đến năm 2030 có 229,00 ha, phân bổ chủ yếu ở phường Hiệp Sơn và xã Hiệp Hòa.
1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực An ninh – Quốc phòng

Để đảm bảo giữ vững trật tự xã hội, an ninh – quốc phòng phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội theo đúng mục tiêu đã đề ra. Trong giai đoạn tới cần bố trí quỹ đất xây dựng thêm các công trình về an ninh – quốc phòng. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Đến năm 2030 có 71,00 ha, sẽ bố trí thực hiện 08 dự án.

- Đất an ninh: Đến năm 2030 có 10,00 ha, sẽ bố trí thực hiện 26 công trình

(chi tiết xem tại Phụ biểu 02 – Danh mục công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030)
1.2.3. Nhu cầu sử dụng đất cho ngành công nghiệp 

Để đảm bảo chỉ tiêu phát triển kinh tế ngành công nghiệp đã đề ra, đến năm 2030 thị xã cần bố trí quỹ đất phù hợp để đảm bảo mục tiêu. Trong đó:

- Đất cụm công nghiệp: Đến năm 2030 có 506,00 ha, để thực hiện 8 công trình.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đến năm 2030 có 706,99 ha thực hiện 33 hạng mục công trình dự án. 
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đến năm 2030 có 692,00 ha thực hiện 7 hạng mục công trình dự án. 

(chi tiết xem tại Phụ biểu 02 – Danh mục công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030)

1.2.4. Nhu cầu sử dụng đất cho ngành thương mại, dịch vụ

- Đất thương mại, dịch vụ đến năm 2030 có 139,26 ha, thực hiện 27 hạng mục công trình dự án (chi tiết xem tại Phụ biểu 02 – Danh mục công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030).

1.2.5. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng

Nhu cầu đất phục vụ phát triển hạ tầng của thị xã đến năm 2030 diện tích 3.127,43 ha, nhằm xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu thể thao, chợ nông thôn, trong đó:

* Hạ tầng kỹ thuật

- Đất giao thông: Có 1.532,00 ha.

- Đất thủy lợi: Có 759,27 ha.

- Mạng lưới điện và công trình năng lượng: Có 190,00 ha.

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Có 2,00 ha.

- Đất chợ: Có 17,50 ha.

* Hạ tầng xã hội

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Có 54,00 ha.

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Có 10,00 ha.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Có 127,00 ha.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: Có 72,00 ha.

- Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Có 40,03 ha.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Có 86,54 ha.

- Đất cơ sở tôn giáo: Có 72,14 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Có 164,45 ha.

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Có 0,49 ha.

(Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng chi tiết xem tại Phụ biểu 02 – Danh mục công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030)
1.2.6. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực khác

a) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Đến năm 2030 có 68,39 ha, thực hiện 22 hạng mục công trình dự án với tổng diện tích tăng thêm là 57,43 ha.

b) Đất ở tại nông thôn: Đến năm 2030 nhu cầu đất ở nông thôn 585,00 ha, thực hiện 31 hạng mục công trình dự án với tổng diện tích tăng thêm là 63,99 ha. 

c) Đất ở tại đô thị: Đến năm 2030 nhu cầu đất ở tại đô thị 986,00 ha, thực hiện 39 hạng mục công trình dự án với tổng diện tích tăng thêm 120,94 ha

d) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến năm 2030 có 19,04 ha, cần bố trí thực hiện 5 công trình dự án với tổng diện tích tăng thêm 1,03 ha.

e) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Đến năm 2030 có 1,96 ha.

f) Đất tín ngưỡng: Nhu cầu đến năm 2030 có 7,32 ha, cần bố trí thực hiện 03 công trình dự án với tổng diện tích tăng thêm là 0,46 ha.

(Nhu cầu sử dụng đất chi tiết xem tại Phụ biểu 02 – Danh mục công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030)
1.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất do cấp tỉnh phân bổ, cấp thị xã xác định và cập nhật nhu cầu của các ngành, lĩnh vực; thực hiện tổng hợp cân đối (chu chuyển diện tích tăng, giảm) các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Kinh Môn như sau:

Bảng 02: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn

Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng năm 2020
	QHSDĐ đến năm 2030 tại QĐ 4060/QĐ-UBND
	Diện tích đến năm 2030 được phân bổ tại QĐ 1411/QĐ-UBND
	Diện tích đến 2030
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Diện tích
	Tăng (+); giảm (-) so với năm 2020
	Diện tích
	Tăng (+); giảm (-) so với năm 2020
	Tăng (+); giảm (-) so với QĐ4060
	Diện tích
	Tăng giảm so với 2020
	So với quy hoạch được duyệt
	So với dự kiến phân bổ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(7)-(4)
	(9)=(7)-(5)
	(10)
	(11)=(10)-(5)
	(12)=(10)-(5)
	(13)=(10)-(7)

	I
	Loại đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	9.987,67
	7.638,02
	-2.349,65
	8.494,00
	-1.493,67
	855,98
	8.493,55
	-1.494,13
	855,52
	0

	 
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.865,49
	4.330,28
	-1.535,21
	4.948,00
	-917,49
	617,72
	4.948,00
	-917,49
	617,72
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.800,44
	4.270,14
	-1.530,31
	4.883,00
	-917,44
	612,86
	4.883,00
	-917,44
	612,86
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	601,95
	390,24
	-211,72
	
	
	
	430,88
	-171,07
	40,65
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.610,64
	1.170,09
	-440,55
	
	
	
	1.405,63
	-205,01
	235,54
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	539,84
	519,11
	-20,73
	496,00
	-43,84
	-23,11
	496,00
	-43,84
	-23,11
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	308,67
	308,67
	
	310,00
	1,33
	1,33
	310,00
	1,33
	1,33
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	389,31
	245,72
	-143,59
	229,00
	-160,31
	-16,72
	229,00
	-160,31
	-16,72
	

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	661,92
	598,10
	-63,81
	
	
	
	662,84
	0,92
	64,73
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	9,86
	75,82
	65,96
	
	
	
	11,20
	1,34
	-64,62
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.521,68
	8.873,58
	2.351,90
	8.040,00
	1.518,32
	-833,58
	8.040,00
	1.518,32
	-833,58
	

	 
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	35,41
	72,42
	37,01
	71,00
	35,59
	-1,42
	71,00
	35,59
	-1,42
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,60
	6,37
	3,77
	10,00
	7,40
	3,63
	10,00
	7,40
	3,63
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	175,48
	613,02
	437,54
	506,00
	330,52
	-107,02
	506,00
	330,52
	-107,02
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	12,58
	287,82
	275,24
	
	
	
	139,26
	126,68
	-148,56
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	651,13
	778,86
	127,73
	
	
	
	706,99
	55,86
	-71,87
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	605,49
	831,26
	225,77
	
	
	
	692,00
	86,52
	-139,25
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.487,02
	3.297,13
	810,11
	3.098,00
	610,98
	-199,13
	3.127,43
	640,40
	-169,71
	29,43

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất giao thông
	DGT
	1.126,04
	1.571,83
	445,79
	1.532,00
	405,96
	-39,83
	1.532,00
	405,96
	-39,83
	

	 -
	Đất thủy lợi
	DTL
	737,37
	756,87
	19,49
	
	
	
	759,27
	21,90
	2,40
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	16,03
	26,39
	10,36
	54,00
	37,97
	27,61
	54,00
	37,97
	27,61
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	9,03
	14,76
	5,72
	10,00
	0,97
	-4,76
	10,00
	0,97
	-4,76
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	75,50
	115,17
	39,66
	127,00
	51,50
	11,83
	127,00
	51,50
	11,83
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	52,42
	58,72
	6,30
	72,00
	19,58
	13,28
	72,00
	19,58
	13,28
	

	 -
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	143,62
	312,68
	169,06
	190,00
	46,38
	-122,68
	190,00
	46,38
	-122,68
	

	 -
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	2,07
	2,05
	-0,02
	2,00
	-0,07
	-0,05
	2,00
	-0,07
	-0,05
	

	 -
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	29,01
	63,83
	34,82
	
	
	
	40,03
	11,02
	-23,80
	

	 -
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	70,05
	100,83
	30,78
	
	
	
	86,54
	16,49
	-14,29
	

	 -
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	69,20
	70,54
	1,34
	
	
	
	72,14
	2,94
	1,60
	

	 -
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	139,53
	184,05
	44,52
	
	
	
	164,45
	24,93
	-19,60
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	
	1,69
	1,69
	
	
	
	0,49
	0,49
	-1,20
	

	 -
	Đất chợ
	DCH
	17,14
	17,73
	0,59
	
	
	
	17,50
	0,36
	-0,23
	

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	10,96
	92,16
	81,20
	
	
	
	68,39
	57,43
	-23,77
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	521,01
	542,76
	21,75
	585,00
	63,99
	42,24
	585,00
	63,99
	42,24
	

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	865,06
	1.200,10
	335,04
	986,00
	120,94
	-214,10
	986,00
	120,94
	-214,10
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18,01
	25,00
	6,99
	
	
	
	19,04
	1,03
	-5,96
	

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,96
	2,56
	0,60
	
	
	
	1,96
	
	-0,60
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	6,87
	7,29
	0,43
	
	
	
	7,32
	0,46
	0,03
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.072,29
	1.061,79
	-10,50
	
	
	
	1.064,19
	-8,10
	2,40
	

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	44,88
	44,21
	-0,67
	
	
	
	44,59
	-0,29
	0,38
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	3,06
	3,06
	
	
	
	
	3,06
	
	
	

	2.22
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	7,82
	7,71
	-0,11
	
	
	
	7,71
	-0,11
	
	

	2.23
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	0,06
	0,06
	
	
	
	
	0,06
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	24,20
	21,94
	-2,25
	
	-24,20
	-21,94
	
	-24,20
	-21,94
	


2.3.1. Đất nông nghiệp

Thị xã Kinh Môn là địa phương có lợi thế trong phát triển nông nghiệp với nhiều sản phẩm phong phú, mang đậm dấu ấn của vùng bán sơn địa. Tuy nhiên thời kỳ mới Kinh Môn xác định mục tiêu phát triển công nghiệp. Do đó, đối với ngành nông nghiệp, thị xã chỉ phát triển một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: tỏi, hành, nếp cái hoa vàng, cam, sắn dây,... Do đó phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của thị xã đến năm 2030 có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình dự án theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Cụ thể:

Đất nông nghiệp đến năm 2030 có 8.493,55 ha, chiếm 51,37% diện tích tự nhiên, giảm 1.494,13 ha so với năm 2020, cao hơn 0 ha so với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh tăng 855,52 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 8.456,18 ha. Diện tích cao hơn so với phương án phân bổ của tỉnh vì nhiều dự án lấy vào đất lúa nhưng phương án phân bổ của tỉnh không có chỉ tiêu. Cụ thể các loại đất như sau:

- Đất trồng lúa: Có 4.948,00 ha, chiếm 29,93% diện tích tự nhiên, giảm 917,49 ha so với năm 2020, phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh tăng 617,72 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 4.948,00 ha. Diện tích giảm do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 17,37 ha, đất nông nghiệp khác 0,94 ha, đất quốc phòng 7,40 ha, đất an ninh 3,63 ha, đất cụm công nghiệp 257,28 ha, đất thương mại, dịch vụ 98,47 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 16,33 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm 2,97 ha, đất phát triển hạ tầng 373,61 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 20,73 ha, đất ở tại nông thôn 42,19 ha, đất ở tại đô thị 74,55 ha, đất trụ sở cơ quan 1,92 ha, đất tín ngưỡng 0,10 ha. Trong đó: 
+ Đất chuyên trồng lúa nước đến năm 2030 có 4.883,00 ha, giảm 917,44 ha so với năm 2020. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh tăng 612,86 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 4.883,00 ha. Do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 17,37 ha; đất nông nghiệp khác 0,94 ha; đất quốc phòng 7,40 ha; đất an ninh 3,63 ha; đất cụm công nghiệp 257,28 ha; đất thương mại, dịch vụ 98,47 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 16,33 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,97 ha; đất phát triển hạ tầng 373,61 ha (Trong đó: đất giao thông 245,04 ha; đất thủy lợi 24,41 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 12,30 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 1,19 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 33,52 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 11,69 ha; đất công trình năng lượng 12,02 ha; đất danh lam, thắng cảnh 6,09 ha; đất bãi thải xử lý chất thải 5,78 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,44 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 21,14 ha); đất khu vui chơi giải trí công cộng 20,73 ha đất ở tại nông thôn 42,19 ha; đất ở tại đô thị 74,51 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,92 ha; đất tín ngưỡng 0,10 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Đến năm 2030 có 430,88 ha, chiếm 2,61% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 171,07 ha so với năm 2020. Điều chỉnh tăng 40,65 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 414,99 ha. Diện tích giảm do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 14,13 ha; đất an ninh 0,06 ha; đất cụm công nghiệp 7,75 ha; đất thương mại, dịch vụ 1,82 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 12,65 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm 29,50 ha; đất phát triển hạ tầng 106,49 ha (đất giao thông 59,45 ha, đất thủy lợi 8,69 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 0,11 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 9,77 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể 4,66 ha, đất năng lượng 14,18 ha, đất có di tích lịch sử, văn hóa 2,55 ha; đất bãi thải, xử lý rác thải 0,14 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà tang lễ 0,50 ha); đất khu vui chơi giải trí công cộng 2,52 ha; đất ở tại nông thôn 2,71 ha; đất ở tại đô thị 9,07 ha; đất tín ngưỡng 0,27 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: Đến năm 2030 có là 1.405,63 ha, chiếm 8,50% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 205,01 ha so với năm 2020. Điều chỉnh tăng 235,54 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 1.325,82 ha. Diện tích giảm do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 5,00 ha; đất nông nghiệp khác 0,40 ha; đất quốc phòng 6,78 ha; đất an ninh 1,92 ha; đất cụm công nghiệp 37,57 ha; đất thương mại, dịch vụ 17,77 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 18,63 ha; đất phát triển hạ tầng 127,80 ha (đất giao thông 82,99 ha; đất thủy lợi 11,45 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 14,27 ha; đất cơ sở y tế 0,03 ha; đất cơ sở giáo dục và đào tạo 1,57 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 7,20 ha; đất công trình năng lượng 4,17 ha; đất có di tích, lịch sử văn hóa 2,20 ha; đất bãi thải xử lý chất thải 0,92 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2,40 ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng 29,46 ha; đất ở nông thôn 7,56 ha; đất ở tại đô thị 31,60 ha.
- Đất rừng phòng hộ: Đến năm 2030 có là 496,00 ha, chiếm 3,00% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 43,84 ha so với năm 2020, phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 23,11 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 495,67 ha. Giảm 44,17 ha do chuyển sang đất quốc phòng 5,00 ha; đất phát triển hạ tầng 16,44 ha (đất công trình năng lượng 15,73 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,71 ha).

- Đất rừng đặc dụng: Đến năm 2030 có là 310,00 ha, chiếm 1,87% tổng diện tích tự nhiên, giảm 1,33 ha so với năm 2020. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 1,33 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 308,28 ha. Diện tích giảm do chuyển sang đất cơ sở tôn giáo.
- Đất rừng sản xuất : Đến năm 2030 có 229,00 ha, chiếm 1,39% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 160,31 ha so với năm 2020. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh tăng 16,72 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 207,66 ha. Diện tích giảm do chuyển sang đất quốc phòng 10,35 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 86,49 ha; đất phát triển hạ tầng 4,66 ha (đất cơ sở tôn giáo 0,80 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 3,86 ha).
- Đất nuôi trồng thủy sản: Đến năm 2030 có 662,84 ha, chiếm 4,01% tổng diện tích đất tự nhiên, cao hơn 64,73 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 604,87 ha. Giảm 0,92 ha so với năm 2020, trong đó: thực giảm là 57,05 ha do chuyển sang đất an ninh 0,27 ha; đất cụm công nghiệp 7,18 ha; đất thương mại, dịch vụ 2,43 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,74 ha; đất phát triển hạ tầng 30,80 ha (đất giao thông 23,77 ha, đất thủy lợi 3,49 ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 1,90 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,21 ha, đất công trình năng lượng 0,05 ha, đất có di tích lịch sử, văn hóa 0,10 ha; đất bãi thải xử lý chất thải 0,34 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,94 ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,00 ha; đất ở tại nông thôn 4,81 ha; đất ở tại đô thị  4,83 ha. Đồng thời tăng 57,97 ha được lấy từ đất trồng lúa 17,37 ha, đất trồng cây hàng năm khác 14,13 ha; đất trồng cây lâu năm 5,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 20,87 ha; đất phát triển hạ tầng 0,60 ha (đất giao thông 0,50 ha; đất thủy lợi 0,10 ha).
- Đất nông nghiệp khác: Đến năm 2030 có 11,20 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích đất tự nhiên, thấp hơn 64,73 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất là 9,86 ha, tăng 1,34 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 0,94 ha; đất trồng cây lâu năm 0,40 ha. 

Thời kỳ 2021-2030, thực hiện khoanh vùng các vùng chuyên sản xuất nông nghiệp trọng điểm, lâu dài để hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm cơ sở tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, theo chuỗi giá trị.
2.2.3.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp của thị xã đến năm 2030 có 8.040,00 ha, chiếm 48,63% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 1.518,32 ha so với năm 2020. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp của thị xã thấp hơn  ha so với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 833,58 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 6.500,21 ha. Diện tích thấp hơn so với phương án quy hoạch tỉnh do nhiều dự án chuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng lấy vào đất trồng lúa. Tuy nhiên đất trồng lúa tỉnh phân bổ hạn chế vì thế chỉ tiêu thấp hơn so với tỉnh phân bổ. Cụ thể:

- Đất quốc phòng: Có 71,00 ha, chiếm 0,43% tổng diện tích đất tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 1,42 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 35,41 ha, tăng 35,59 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất: đất trồng lúa 7,40 ha; đất trồng cây lâu năm 6,78 ha; đất rừng phòng hộ 5,00 ha; đất rừng sản xuất 10,35 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 5,00 ha; đất phát triển hạ tầng 0,60 ha (đất giao thông 0,10 ha; đất thủy lợi 0,50 ha); đất ở tại đô thị 0,35 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp khác 0,11 ha.

- Đất an ninh: Có 10,00 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích đất tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 3,63 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 2,60 ha, tăng 7,40 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 3,63 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,06 ha; đất trồng cây lâu năm 1,92 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,27 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,08 ha; đất phát triển hạ tầng 0,53 ha (đất giao thông 0,05 ha; đất thủy lợi 0,02 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,10 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục- thể thao 0,25 ha; đất chợ 0,11 ha); đất ở tại đô thị 0,04 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,66 ha; đất chưa sử dụng 0,22 ha. 
- Đất cụm công nghiệp: Đến năm 2030 có 506,00 ha, chiếm 3,06% tổng diện tích đất tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 107,02 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi trong kỳ quy hoạch 175,48 ha, tăng 330,52 ha so với năm 2020, trong đó diện tích tăng được lấy từ đất lúa 257,28 ha; đất trồng cây hàng năm khác 7,75 ha; đất trồng cây lâu năm 37,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 7,18 ha; đất phát triển hạ tầng 20,55 ha (đất giao thông 11,25 ha; đất thủy lợi 5,60 ha; đất năng lượng 0,12 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,44 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 3,15 ha); đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 0,10 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,09 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Đến năm 2030 có 139,26 ha, chiếm 0,84% tổng diện tích đất tự nhiên. Điều chỉnh giảm 148,56 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 12,43 ha, tăng 126,68 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng 126,83 ha được lấy từ đất trồng lúa 98,47 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,82 ha; đất trồng cây lâu năm 17,77 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,43 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,29 ha; đất phát triển hạ tầng 3,47 ha (đất giao thông 2,39 ha, đất thủy lợi 1,04 ha, đất công trình năng lượng 0,02 ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,02 ha); đất ở tại đô thị 2,45 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đến năm 2030 có 706,99 ha, chiếm 4,28% tổng diện tích đất tự nhiên. Điều chỉnh giảm 71,87 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 645,68 ha. Tăng 55,86 ha so với năm 2020, trong đó: thực tăng là 61,30 ha được lấy từ đất trồng lúa 16,33 ha; đất trồng cây hàng năm khác 12,65 ha; đất trồng cây lâu năm 18,63 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,74 ha; đất phát triển hạ tầng 1,55 ha (đất giao thông 0,54 ha; đất thủy lợi 0,98 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,04 ha); đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1,46 ha. Đồng thời giảm 5,44 ha do chuyển sang đất an ninh 0,08 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,29 ha; đất phát triển hạ tầng 2,57 ha (đất giao thông 1,82 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục- đào tạo 0,25 ha; đất chợ 0,50 ha); đất ở tại đô thị 2,50 ha.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đến năm 2030 có 692,00 ha, chiếm 4,19%. Điều chỉnh giảm 139,25 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 569,92 ha, tăng 86,52 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng là 122,09 ha được lấy từ các loại đất: đất trồng lúa 2,97 ha; đất trồng cây hàng năm khác 29,50 ha; đất rừng sản xuất 86,49 ha; đất phát triển hạ tầng 0,63 ha (đất giao thông 0,63 ha); đất ở tại đô thị 2,50 ha. Đồng thời giảm 35,57 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 20,87 ha; đất quốc phòng 5,00 ha; đất phát triển hạ tầng 9,60 ha (đất bãi thải, xử lý rác thải).
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Đến năm 2030 có 3.127,43 ha, chiếm 18,92% tổng diện tích đất tự nhiên. Thấp hơn 29,43 ha so với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 169,71 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 2.439,23 ha, tăng 640,40 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng 688,20 ha được lấy từ đất trồng lúa 373,61 ha; đất trồng cây hàng năm khác 106,49 ha; đất trồng cây lâu năm 127,80 ha; đất rừng phòng hộ 16,44 ha; đất rừng đặc dụng 0,39 ha; đất rừng sản xuất 4,66 ha; đất nuôi trồng thủy sản 30,80 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,57 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 9,60 ha; đất ở tại nông thôn 1,30 ha; đất ở tại đô thị 6,61 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,92 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 4,71 ha; đất có mặt nước chuyên dùng  0,07 ha; đất chưa sử dụng 2,22 ha. Đồng thời, giảm 47,80 ha, do chuyển sang đất trồng lúa 0,60 ha; đất quốc phòng 0,60 ha; đất an ninh 0,53 ha; đất cụm công nghiệp 20,55 ha; đất thương mại, dịch vụ 3,47 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,55 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,63 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,72 ha; đất ở tại nông thôn 7,96 ha; đất ở tại đô thị 8,79 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,31 ha; đất tín ngưỡng 0,09 ha. Và có sự biến động nội bộ trong đất phát triển hạ tầng. Cụ thể như sau:
+ Đất giao thông: Đến năm 2030 có 1.532,00 ha, chiếm 9,27% tổng diện tích tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, điều chỉnh giảm 39,83 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 1.092,83 ha, tăng 405,96 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng là 439,17 ha được lấy từ đất trồng lúa 245,04 ha; đất trồng cây hàng năm khác 59,45 ha; đất trồng cây lâu năm 82,99 ha; đất nuôi trồng thủy sản 23,77 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,82 ha; đất thủy lợi 12,54 ha; đất bãi thải, xử lý rác thải 0,10 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,70 ha; đất ở tại nông thôn 1,26 ha; đất ở tại đô thị 5,93 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 4,71 ha; đất chưa sử dụng 0,85 ha. Đồng thời giảm 33,21 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 0,50 ha; đất quốc phòng 0,10 ha; đất an ninh 0,05 ha; đất cụm công nghiệp 11,25 ha; đất thương mại, dịch vụ 2,39 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,54 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,63 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,03 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 3,22 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1,72 ha; đất công trình năng lượng 0,03 ha; đất có di tích, lịch sử- văn hóa 0,05 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,02 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,07 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,85 ha; đất ở tại nông thôn 5,41 ha; đất ở tại đô thị 4,74 ha.

+ Đất thủy lợi: Đến năm 2030 có  759,27 ha, chiếm 4,59% tổng diện tích tự nhiên. Điều chỉnh tăng 2,40 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 709,95 ha, tăng 21,90 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng là 49,32 ha được lấy từ đất trồng lúa 24,41 ha; đất trồng cây hàng năm khác 8,69 ha; đất trồng cây lâu năm 11,45 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,49 ha; đất ở tại nông thôn 0,05 ha; đất chưa sử dụng 1,00 ha. Đồng thời giảm 27,42 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 0,10 ha; quốc phòng 0,50 ha; đất an ninh 0,02 ha; đất cụm công nghiệp 5,60 ha; đất thương mại, dịch vụ 1,04 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,98 ha; đất giao thông 12,54 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,27 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,06 ha; đất công trình năng lượng 0,05 ha; đất có di tích lịch sử, văn hóa 0,03 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,21 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,05 ha; đất ở tại nông thôn 2,48 ha; đất ở tại đô thị 3,41 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Đến năm 2030 có  54,00 ha, chiếm 0,33% tổng diện tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 16,03 ha, tăng 37,97 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 12,30 ha; đất trồng cây lâu năm 14,27 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 4,05 ha; đất chợ 0,10 ha; đất ở tại đô thị 0,30 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Đến năm 2030 có  10,00 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, tăng 4,76 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 7,99 ha, tăng 0,97 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng là 2,01 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,19 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,11 ha; đất trồng cây lâu năm 0,03 ha; đất giao thông 0,03 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục- đào tạo 0,16 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,50 ha. Đồng thời, giảm 1,05 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,74 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,31 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Đến năm 2030 có  127,00 ha, chiếm 0,77% tổng diện tích tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, giảm 11,83 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 74,73 ha, tăng 51,50 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng là 52,27 ha được lấy từ đất trồng lúa 33,52 ha; đất trồng cây hàng năm khác 9,77 ha; đất trồng cây lâu năm 1,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,90 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,25 ha; đất giao thông 3,22 ha; đất thủy lợi 0,27 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,74 ha; đất công trình bưu chính viễn thông 0,04 ha; đất chợ 0,17 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,42 ha; đất chưa sử dụng 0,03 ha. Đồng thời giảm 0,78 ha do chuyển sang đất an ninh 0,10 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,16 ha; đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 0,49 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Đến năm 2030 có 72,00 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, giảm 13,28 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 46,39 ha, tăng 19,58 ha so với năm 2020. Trong đó, thực tăng là 25,61 ha được lấy từ đất trồng lúa 11,69 ha; đất trồng cây hàng năm khác 4,66 ha; đất trồng cây lâu năm 7,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,21 ha; đất giao thông 1,72 ha; đất thủy lợi 0,06 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,07 ha. Đồng thời giảm 6,03 ha do chuyển sang đất an ninh 0,25 ha; xây dựng cơ sở văn hóa 4,05 ha; đất chợ 0,82 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,30 ha; đất ở tại đô thị 0,61 ha.

+ Đất công trình năng lượng: Đến năm 2030 có  190,00 ha, chiếm 1,15% tổng diện tích tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, giảm 122,68 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 143,44 ha, tăng 46,38 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 46,56 ha được lấy từ đất trồng lúa 12,02 ha; đất trồng cây hàng năm khác 14,18 ha; đất trồng cây lâu năm 4,17 ha; đất rừng phòng hộ 15,73 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,05 ha; đất giao thông 0,03 ha; đất thủy lợi 0,05 ha; đất chưa sử dụng 0,34 ha. Đồng thời, giảm 0,18 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,12 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,02 ha; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,01 ha; đất ở tại đô thị 0,03 ha. 
+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Đến năm 2030 có  2,00 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 2,00 ha, giảm 0,07 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Đến năm 2030 có 40,03 ha, chiếm 0,24% tổng diện tích tự nhiên. Giảm 23,80 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 29,01 ha, tăng 11,02 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 6,09 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,55 ha; đất trồng cây lâu năm 2,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,10 ha; đất giao thông 0,05 ha; đất thủy lợi 0,03 ha.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Đến năm 2030 có 86,54 ha, chiếm 0,52% tổng diện tích tự nhiên. Giảm 14,29 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 69,28 ha, tăng 16,49 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 17,26 ha do được lấy từ đất trồng lúa 5,78 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,14 ha; đất trồng cây lâu năm 0,92 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,34 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 9,60 ha; đất giao thông 0,02 ha. Đồng thời giảm 0,77 do chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,44 ha; đất giao thông 0,10 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,23 ha.

+ Đất cơ sở tôn giáo: Đến năm 2030 có 72,14 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích tự nhiên. Tăng 1,60 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 69,20 ha, tăng 2,94 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 0,44 ha; đất rừng phòng hộ 0,71 ha; đất rừng đặc dụng 0,39 ha; đất rừng sản xuất 0,80 ha. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Đến năm 2030 có 164,45 ha, chiếm 0,99% tổng diện tích tự nhiên. Giảm  19,60 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 135,10 ha,  tăng 24,93 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 29,36 ha được lấy từ đất trồng lúa 21,14 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,50 ha, đất trồng cây lâu năm 2,40 ha; đất rừng sản xuất 3,86 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,94 ha; đất giao thông 0,07 ha; đất thủy lợi 0,21 ha; đất công trình năng lượng 0,01 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,23 ha. Đồng thời giảm 4,43 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 3,15 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,02 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,04 ha; đất giao thông 0,70 ha; đất ở tại nông thôn 0,07 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Đến năm 2030 có 0,49 ha. Giảm 1,20 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt, tăng 0,49 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất xây dựng cơ sở giáo dục- đào tạo.
+ Đất chợ: Đến năm 2030 có 17,50 ha, chiếm 0,11% tổng diện tích tự nhiên. Tăng  0,23 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 16,18 ha, tăng 0,36 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 1,32 ha được lấy từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,50 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục- thể thao 0,82 ha. Đồng thời giảm 0,96 ha do chuyển sang đất an ninh 0,11 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,10 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,17 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,52 ha; đất tín ngưỡng 0,06 ha.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Đến năm 2030 có 68,39 ha, chiếm 0,41% tổng diện tích đất tự nhiên. Giảm 23,77 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch 10,96 ha, tăng 57,43 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy từ đất trồng lúa 20,73 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,52 ha; đất trồng cây lâu năm 29,46 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2,00 ha; đất giao thông 1,85 ha; đất thủy lợi 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục- thể thao 0,30 ha; đất chợ 0,52 ha.
- Đất ở tại nông thôn: Đến năm 2030 có 585,00 ha, chiếm 3,54% tổng diện tích đất tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, tăng 42,24 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 519,71 ha, tăng 63,99 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 65,29 ha được lấy từ đất trồng lúa 42,19 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,71 ha; đất trồng cây lâu năm 7,56 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,81 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 7,96 ha (đất giao thông 5,41 ha, đất thủy lợi 2,48 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,07 ha); đất chưa sử dụng 0,02 ha. Đồng thời giảm 1,30 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,30 ha (đất giao thông 1,26 ha, đất thủy lợi 0,05 ha).
- Đất ở tại đô thị: Đến năm 2030 có 986,00 ha, chiếm 5,96% tổng diện tích đất tự nhiên. Phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh, giảm 214,10 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 852,48 ha, tăng 120,94 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 133,52 ha được lấy từ đất trồng lúa 74,55 ha; đất trồng cây hàng năm khác 9,07 ha; đất trồng cây lâu năm 31,60 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,83 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,10 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,50 ha; đất phát triển hạ tầng 8,79 ha (đất giao thông 4,74 ha, đất thủy lợi 3,41 ha, đất công trình năng lượng 0,03 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,61 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,25 ha; đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 1,83 ha. Đồng thời, giảm 12,58 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,35 ha; đất an ninh 0,04 ha; đất thương mại, dịch vụ 2,45 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,50 ha; đất phát triển hạ tầng 6,61 ha (đất giao thông 5,93 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,30 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,63 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến năm 2030 có 19,04 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích đất tự nhiên. Giảm 5,96 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 16,18 ha, tăng 1,03 ha so với năm 2020. Trong đó: thực tăng là 2,86 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,92 ha; đất phát triển hạ tầng 0,31 ha (đất xây dựng cơ sở y tế 0,31 ha); đất ở tại đô thị 0,63 ha. Đồng thời giảm 1,83 ha do chuyển sang đất an ninh 0,66 ha; đất phát triển hạ tầng 0,92 ha (đất xây dựng cơ sở y tế 0,50 ha, đất giáo dục và đào tạo 0,42 ha); đất ở tại đô thị 0,25 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Đến năm 2030 có 1,96 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. Giữ nguyên so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 1,96 ha.
- Đất tín ngưỡng: Đến năm 2030 có 7,32 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự nhiên. Giữ nguyên so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 6,87 ha, tăng 0,46 ha so với năm 2020. Diện tích tăng thêm được lấy từ đất trồng lúa 0,10 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,27 ha; đất phát triển hạ tầng 0,09 ha (đất chợ).
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Đến năm 2030 có 1.064,19 ha, chiếm 6,44% tổng diện tích đất tự nhiên. Tăng 2,40 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch 1.064,19 ha. Giảm 8,10 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,10 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,46 ha; đất phát triển hạ tầng 4,71 ha (đất giao thông 4,71 ha); đất ở tại đô thị 1,83 ha.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Đến năm 2030 có 44,59 ha, chiếm 0,27% tổng diện tích đất tự nhiên. Tăng 0,38 ha so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch 44,59 ha, giảm 0,29 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,09 ha; đất phát triển hạ tầng 0,07 ha (đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao).

- Đất phi nông nghiệp khác: Đến năm 2030 có 3,06 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, giữ ổn định so với năm 2020.

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: Đến năm 2030 có 7,71 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,11 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất quốc phòng.
- Đất công trình công cộng khác: Đến năm 2030 có 0,06 ha, giữ ổn định so với năm 2020
2.2.3.3. Đất chưa sử dụng

Đến năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng sẽ đưa vào sử dụng hết. Diện tích giảm 24,20 so với năm 2020 do khai thác và đưa vào sử dụng cho mục đích đất trồng cây hàng năm khác 15,89 ha; đất an ninh 0,22 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,81 ha; đất phát triển hạ tầng 2,22 ha (đất giao thông 0,85 ha; đất thủy lợi 1,00 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,03 ha; đất công trình năng lượng 0,34 ha); đất ở tại nông thôn 0,02 ha.

2.2.3.4. Đất đô thị

Đến năm 2030 diện tích đất đô thị của thị xã Kinh Môn là 11.316,96 ha chiếm 68,45% diện tích tự nhiên. Diện tích đất đô thị tăng 1.136,85 ha tại xã Quang Thành và 699,12 ha tại xã Thượng Quận do 2 xã này nâng cấp lên phường.

*Chi tiết các chỉ tiêu sử dụng đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã thể hiện chi tiết tại Biểu 03/CH.

*Toàn bộ diện tích tăng của các loại đất để thực hiện các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết tại phụ biểu 02.

* Tổng hợp các công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Kinh Môn 497 công trình, trong đó:

- 474 công trình, dự án chuyển tiếp từ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Kinh Môn.

- 22 công trình, dự án bổ sung mới.

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.

2.3.1. Đất đô thị: Có 11.316,96 ha, chiếm 68,45% tổng diện tích tự nhiên, tập trung tại các phường.

2.3.2. Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm): Có 6.288,63 ha, chiếm 38,04% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích khu sản xuất nông nghiệp tập trung tại các xã Lê Linh, phường Phạm Thái, phường An Phụ…

2.3.3. Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất): Có 1.035,00 ha, chiếm 6,26% tổng diện tích tự nhiên. Tập trung tại các xã Lê Ninh, xã Hiệp Hòa, phường An Sinh,…

2.3.4. Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp): Có 506,00 ha, chiếm 3,06% tổng diện tích tự nhiên. Tập trung tại các phường Phú Thứ, phường Thái Thịnh,…

2.3.5. Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới): Có 94,34 ha, chiếm 0,57% tổng diện tích tự nhiên. Tập trung tại phường An Phụ, phường Hiệp An, phường Thất Hùng và xã Quang Thành.

2.3.6. Khu thương mại - dịch vụ: Có 139,26 ha, chiếm 0,84% tổng diện tích tự nhiên. Tập trung tại cả các xã: Quang Thành, Hoành Sơn…
2.3.7. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ: Có 216,94 ha, chiếm 1,31% tổng diện tích tự nhiên, tập trung tại phường: An Phụ, Minh Tân, Phạm Thái,…
2.3.8. Khu dân cư nông thôn: Có 948,16 ha, chiếm 5,73% tổng diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu tại xã: Hiệp Hòa, Lê Ninh,…

2.3.9. Khu Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: Có 4.225,10 ha, chiếm 25,55% diện tích tự nhiên. Tập trung chủ yếu tại xã Quang Thành, xã Lê Ninh, xã Thăng Long,…

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được xây dựng dựa trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thị xã (chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) của tỉnh Hải Dương) và nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực thông qua các quy hoạch, điều chỉnh các quy hoạch ngành đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đến năm 2030.

2. Kết quả của phương án điều chỉnh quy hoạch cho thấy đến năm 2030 tổng diện tích tự nhiên của thị xã là 16.533,55 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp có 8.493,55 ha, giảm 1.494,13 ha so với năm 2020.

- Đất phi nông nghiệp có 8.040,00 ha, tăng 1.518,32 ha so với năm 2020.

- Đất chưa sử dụng đến năm 2030 đã đưa hết vào sử dụng, giảm 24,20 ha so với năm 2020.
3. Kết quả của phương án đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả thị xã và phường, xã... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo đáp ứng đầy đủ, hợp lý nhu cầu đất cho sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; đồng thời cũng đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nguồn lực đầu tư của thị xã cũng như khả năng thu hút vốn đầu tư.

4. Đất dành cho phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại - dịch vụ được tính toán có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành các cụm công nghiệp tập trung, có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Các trung tâm thương mại - dịch vụ, các điểm du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.

5. Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu thực hiện đô thị hoá. Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo sức lan tỏa lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn. 

6. Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, đất quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND thị xã Kinh Môn kiến nghị:

Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các sở, ngành xem xét phê duyệt phương án Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn để kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường.

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt (về cơ chế, chính sách, về vốn đầu tư,...) cho thị xã, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, hạ tầng phát triển các cụm công nghiệp, cơ sở thương mại – dịch vụ trên địa bàn, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương./.
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